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I .THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ N ƯỚC (tỷ đồng)

1. Thu ngân sách Nhà nuớc 13,096.9 115,805.3 91.6 80.6 121.3

Trong đó: Thu nội địa 8,852.8 62,065.2 144.2 100.0 121.7

                Thu xuất nhập khẩu 2,693.5 36,000.0 42.5 50.0 107.3

2. Thu ngân sách địa phuơng 12,117.9 32,795.3 535.2 128.5 112.9

3. Chi ngân sách địa phuơng 2,491.5 34,613.3 67.5 106.1 127.9

T.đó: Chi đầu tư phát triển 494.8 11,802.4 27.0 61.0 113.6

II. NGÂN HÀNG

(Số dư cuối kỳ - Tỷ đồng)

1. Tổng vốn huy động 860,000 102.4 127.2

Tr.đó: Tiền gửi dân cư 484,283 102.4 119.9

2. Dư nợ tín dụng 758,726 100.9 123.0

III. CÔNG NGHI ỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp 19,815 124,774 103.3 112.0 112.4

(tỷ đồng - giá so sánh)

*Phân theo khu vực kinh tế

Kinh tế trong nước 12,448 79,286 103.2 110.6 111.3

Kinh tế Nhà nước 3,584 24,148 102.2 104.0 104.3

Trung ương 2,826 19,128 102.3 102.7 103.6

Địa phương 758 5,020 102.0 109.3 106.8

Kinh tế ngoài nhà nuớc 8,864 55,138 103.6 113.5 114.7

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 7,367 45,487 103.6 114.4 114.3

* Phân theo ngành kinh tế

Thực phẩm và đồ uống 3,103 19,424 103.9 112.0 109.4

Thuốc lá 603 4,154 104.6 107.2 96.4

Dệt 884 5,511 102.9 108.4 112.4

May 1,724 10,168 95.8 117.8 119.5

Thuộc da, sx va li, túi xách 1,531 9,518 101.5 127.2 129.9

Hoá chất và các sản phẩm từ hoá chất 2,151 13,614 101.6 128.4 109.7

Sản phẩm từ cao su, plastic 1,907 11,941 102.0 97.7 108.7

ƯỚC TÍNH K ẾT QUẢ THỰC HI ỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
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Vật liệu xây dựng 1,040 6,669 105.3 112.3 116.1

      SX radio, tivi, thiết bị truyền thông 805 5,060 110.7 134.4 111.6

2. Sản phẩm chủ yếu

Sữa hộp đặc (triệu hộp) 27.5 164.8 85.5 96.7 87.5

Bia các loại (triệu lít) 80.2 519.9 108.2 109.8 111.4

Thuốc lá các loại (triệu bao) 174.8 1,223.2 102.2 105.6 98.1

Vải thành phẩm (triệu mét) 17.2 111.1 104.8 109.0 108.0

Quần áo may sẵn (triệu sản phẩm) 47.3 294.9 110.9 116.1 112.5

Phân bón -super lân (ngàn tấn) 190.7 1,223.1 86.9 151.8 156.9

Xà phòng giặt (ngàn tấn) 2.8 17.9 111.8 111.6 87.5

Xi măng (ngàn tấn) 917.3 5,811.1 118.3 127.0 126.0

Thép các loại (ngàn tấn) 61.5 437.2 108.5 106.4 109.8

IV. ĐẦU TƯ

Tổng vốn đầu tư xây dựng (tỷ đồng) 15,665    59,705     121,5 116,0 115,3

Trong đó: Vốn ngân sách địa phương 1,309      7,438       85,1 96,0 108,1

V. THƯƠNG MẠI - GIÁ CẢ

1. Tổng mức hàng hóa bán lẻ (tỷ đồng) 38,060 252,827 101.8 123.8 123.0

*Phân theo thành phần kinh tế

Kinh tế nhà nước 7,656 53,097 101.5 136.2 125.5

Kinh tế ngoài nhà nước 29,274 192,252 101.9 121.4 122.5

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1,130 7,478 102.5 112.1 118.2

* Phân theo ngành hoạt động

Trong đó:

Thương nghiệp 31,221 207,077 101.4 121.5 121.7

Khách sạn 564 4,251 101.7 117.0 117.7

Nhà hàng 3,187 20,702 104.2 138.7 131.0

Dịch vụ du lịch lữ hành 869 6,397 103.5 140.5 139.0

2. Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) 2,529.2 15,083.2 111.9 169.9 121.7

Kinh tế nhà nước 1,342.8 7,680.3 133.3 223.6 134.4

Kinh tế ngoài nhà nước 636.3 3,868.1 89.7 160.2 104.1

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 550.0 3,534.8 101.2 112.0 119.4

* Kim ngạch XK không kể dầu thô 1,676.2 10,817.8 94.3 136.3 114.7
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3. Kim ngạch nhập khẩu (triệu USD) 2,232.7 14,737.7 100.9 128.0 126.1

Kinh tế nhà nước 589.7 4,651.4 102.1 194.2 133.5

Kinh tế ngoài nhà nước 1,138.0 6,807.0 100.3 109.8 120.9

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 505.0 3,279.2 100.7 124.9 127.3

4. Chỉ số giá (1)  (%)

Chỉ số giá tiêu dùng 112.73 101.07 117.89 113.35

T.đó: Lương thực 107.93 100.35 121.82 117.14

         Thực phẩm 120.67 101.92 128.77 120.91

Chỉ số giá vàng 105.96 100.85 134.10 136.95

Chỉ sốG giá USD 96.91 99.97 108.01 109.55

VI. V ẬN TẢI 

1. Doanh thu vận tải hàng hóa (tỷ đồng) 2,146.1 13,153.9 102.8 129.5 123.6

Tr.đó : Đường bộ 1,004.9 6,471.5 101.5 123.1 121.1

    Đường sông 186.1 1,147.1 104.1 142.5 141.1

    Đường biển 950.1 5,494.0 103.8 134.5 123.4

2. Doanh thu vận tải hành khách (tỷ đồng) 969.8 6,191.4 99.4 124.4 126.2

Tr.đó : Đường bộ 743.3 4,737.3 102.2 134.4 128.1

          Đường sông 14.9 98.3 101.3 127.7 127.5

3. D. thu bốc xếp và D.vụ vận tải (tỷ đồng) 2,781.9 17,783.6 101.7 99.0 105.3

4. Sản lượng hàng hóa qua cảng (ngàn tấn) 4,643.7 32,614.7 101.1 92.7 98.2

Cảng biển 4,442.4 31,171.6 101.0 92.8 98.6

Cảng sông 201.4 1,443.1 103.1 90.7 91.3

(1)  Cột 7 tháng là giá của tháng 7 so với tháng 12 năm trước

     Cột 7 tháng năm 2011 so với 7 tháng 2010 là chỉ số giá bình quân 7 tháng


